TÓM TẮT KẾ HOẠCH XUẤT KHẨU 
QUẢ TƯƠI CỦA VIỆT NAM SANG NHẬT BẢN

Kế hoạch xuất khẩu quả tươi từ Việt Nam sang Nhật Bản nêu rõ các yêu cầu và trách nhiệm cụ thể của Tổ chức Bảo vệ thực vật quốc gia Việt Nam và Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản liên quan đến xuất khẩu quả tươi của Việt Nam sang Nhật Bản. Tài liệu chỉ rõ từng loại quả tươi và biện pháp xử lý kiểm dịch thực vật tương ứng và trách nhiệm của các bên liên quan. Kế hoạch xuất khẩu nêu rõ sự cần thiết phải áp dụng biện pháp xử lý KDTV nhằm ngăn ngừa lây nhiễm các loài đối tượng KDTV, cũng như quy trình đăng ký đối với các cơ sở xử lý, kho lưu trữ và đóng gói.
1. Mục đích của Kế hoạch xuất khẩu (work plan) quả tươi từ Việt Nam sang Nhật Bản 
Nhằm làm rõ các yêu cầu và trách nhiệm của Tổ chức Bảo vệ thực vật quốc gia Việt Nam (Cục Bảo vệ thực vật) và Nhật Bản liên quan đến xuất khẩu quả tươi Việt Nam sang Nhật Bản,  đặc biệt tập trung vào các loại quả tươi cần áp dụng biện pháp xử lý KDTV. Việc xử lý này là cần thiết cho từng loại quả cụ thể và bao gồm các mục, thủ tục xác nhận khác nhau nhằm đảm bảo không nhiễm các loài đối tượng KDTV. Ngoài ra, công tác kiểm tra giám sát, ghi nhãn và lưu trữ hồ sơ là một phần của quy trình để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu kiểm dịch trước khi xuất khẩu.
Các loại quả cụ thể cần áp dụng biện pháp xử lý KDTV khi xuất khẩu từ Việt Nam sang Nhật Bản bao gồm:
1. Xoài (giống "Cát Chu") 
[bookmark: _Hlk159590218]- Biện pháp xử lý hơi nước nóng (VHT) 
- Các loài đối tượng KDTV cần xử lý: Bactrocera dorsalis, Bactrocera cucurbitae.
2. Thanh long (giống Hylocereus undatus và giống lai Hylocereus undatus x Hylocereus costaricensis) 
- Biện pháp xử lý hơi nước nóng (VHT) 
- Các loài đối tượng KDTV cần xử lý: Bactrocera dorsalis, Bactrocera cucurbitae.
3. Vải thiều  
- Biện pháp xử lý xông hơi khử trùng Methyl bromide 
- Các loài đối tượng KDTV cần xử lý: Bactrocera dorsalis.
4. Nhãn 
- Biện pháp xử lý lạnh (CT) 
- Các loài đối tượng KDTV cần xử lý: Bactrocera dorsalis.
2. Giám sát của MAFF và PPD
Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản, Nhật Bản (MAFF) và Cục Bảo vệ thực vật (PPD) sẽ tiến hành giám sát việc xuất khẩu quả tươi thông qua các trách nhiệm cụ thể được nêu trong kế hoạch làm việc. MAFF tiến hành kiểm tra 01 lần/ năm trong mùa vụ xuất khẩu với sự tham vấn của PPD và thời gian kiểm tra sẽ được xác định thông qua thỏa thuận chung giữa 2 bên. PPD có trách nhiệm gửi đề xuất cử thanh tra viên của MAFF ít nhất 30 ngày trước khi kiểm tra và toàn bộ chi phí sẽ do Việt Nam chi trả. 
PPD chịu trách nhiệm đăng ký vùng trồng, cơ sở xử lý, khu vực bảo quản, đóng gói. Hàng năm, PPD phải xác nhận các cơ sở và khu vực này đáp ứng các điều kiện cụ thể, ký các biên bản kiểm tra liên quan và lưu trữ hồ sơ cho đến lần kiểm tra tiếp theo. 
PPD thực hiện giám sát đối với từng lô hàng xử lý như sau:
1. Trước khi quá trình xử lý bắt đầu, kiểm dịch viên của PPD cần xác nhận một số nội dung như: loại quả tươi sẽ được xử lý, đảm bảo không bị lẫn với các loại quả khác và được thu hoạch từ các vườn trồng đã đăng ký, cũng như kiểm tra độ chuẩn của cảm biến nhiệt độ.

2. Trong quá trình xử lý, kiểm dịch viên của PPD cần phải có mặt hoặc áp dụng các biện pháp để ngăn chặn việc làm giả các bản ghi nhiệt độ và độ ẩm trong trường hợp họ vắng mặt.
3. Sau khi quá trình xử lý kết thúc, kiểm dịch viên của PPD phải xác nhận, kiểm tra bản ghi nhiệt độ và đảm bảo các biện pháp được thực hiện để ngăn chặn lây nhiễm ruồi đục quả khi di chuyển quả đến khu vực đóng gói.
4. Nếu quả đã xử lý không được xuất khẩu ngay lập tức, PPD cần đảm bảo rằng chúng được lưu trữ tách biệt với những quả dành cho các quốc gia khác.
PPD đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát từng lô hàng được xử lý để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu và quy định cho việc xuất khẩu quả tươi từ Việt Nam sang Nhật Bản.
3. Nội dung quá trình MAFF tiến hành kiểm tra trong mùa vụ xuất khẩu với sự tham vấn của PPD
Trong mùa vụ xuất khẩu, MAFF tiến hành kiểm tra 01 lần/ năm. Thời gian sẽ  được xác định khi tham vấn giữa PPD và MAFF. Quy trình đánh giá bao gồm một số bước chính:
1. Xác minh các cơ sở xử lý khử trùng đã đăng ký, khu vực bảo quản và đóng gói, cùng với trang thiết bị.
2. Xác nhận và thống nhất mẫu biên bản kiểm tra và các tài liệu khác quy định trong kế hoạch công tác.
3. Phỏng vấn người quản lý các cơ sở đăng ký và các kiểm dịch viên của PPD.
4. Giám sát quá trình xử lý tại các cơ sở mới đăng ký hoặc các cơ sở được yêu cầu cải tiến.
5. Phối hợp với PPD để đảm bảo quy trình kiểm tra an toàn và phù hợp bằng cách cung cấp hỗ trợ an ninh, di chuyển và thông tin chính xác.
 6. Giải trình kết quả kiểm tra của thanh tra viên MAFF.
Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện thấy các vấn đề quan trọng, thanh tra MAFF ngay lập tức sẽ thông báo cho PPD để áp dụng biện pháp tạm ngừng xuất khẩu từ các cơ sở và khu vực đã đăng ký liên quan. Hoạt động xuất khẩu chỉ tiếp tục sau khi MAFF xác nhận rằng các hành động khắc phục đã được thực hiện. Quá trình này đảm bảo rằng mọi vấn đề đều được giải quyết kịp thời để duy trì quy trình xuất khẩu.
Trong trường hợp cần thực hiện các hành động khắc phục tại cơ sở đã đăng ký, MAFF sẽ thực hiện các bước cụ thể để xác minh rằng các vấn đề đã được giải quyết trước khi cho phép các hoạt động xuất khẩu được nối lại bao gồm:
1. Thanh tra MAFF ngay lập tức thông báo cho PPD về bất kỳ vấn đề quan trọng nào được phát hiện tại cơ sở.
2. PPD tạm ngừng xuất khẩu từ cơ sở xử lý đã đăng ký liên quan hoặc khu vực bảo quản, đóng gói cho đến khi thực hiện các biện pháp khắc phục.
3. Sau khi các hành động khắc phục đã được thực hiện, MAFF xác nhận rằng các vấn đề đã được giải quyết trước khi cho phép các hoạt động xuất khẩu được nối lại.
4. Nếu MAFF xác nhận rằng nguyên nhân từ một cơ sở xử lý đã đăng ký cụ thể, việc kiểm tra xuất khẩu đối với các lô hàng có nguồn gốc từ các cơ sở đã đăng ký khác có thể tiếp tục ngay lập tức. 
Các bước này đảm bảo rằng mọi vấn đề được xác định tại cơ sở xử lý đã đăng ký đều được MAFF giải quyết và xác minh trước khi xuất khẩu có thể tiếp tục, duy trì tính toàn vẹn của quy trình xuất khẩu.
